
 

TK TK BK

48 51 54 57 60 64 68 72 76 42 45 48 51 54 57 60 64 ND1 ND2 ND3 ND4 ND1 ND2 ND3 ND4 TK BK BK

6 7 6 6 5 6 4 4 3 5 7 5 6 4 6 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3

Nguyễn Minh Trinh 1

Nguyễn Minh Thư 4

Mạc Phan Hậu Giang 4

Trần Thị Thanh Thúy 6

Nguyễn Thị Thúy Hằng 6

Huỳnh Quang Thiện 10

Đào Ngọc Thạch 4

Bùi Trọng Hiếu 4

Lê Thành Công 1

Hồ Phi Thắng 10

Đinh Lê Tuấn 4

Nguyễn Thành Lựa 4

Đoàn Thị Yến Vi 6

Phạm Thúy Quỳnh 10

Đoàn Thị Yến Vi 

Phạm Thúy Quỳnh 10

Bùi Quý Đức 4

Đỗ Hữu Huy 4

Bùi Quý Đức 4

Đỗ Hữu Huy 2

Bùi Trúc Lượng

Bùi Văn Hoàng

Ngô Dương Minh Tuấn

Bùi Trúc Lượng

Bùi Văn Hoàng

Ngô Dương Minh Tuấn

Võ Thị Mỹ Hương 6

Nguyễn Thị Kim Hoàng

Nguyễn Hồng Hương 6

Huỳnh Thị Kim Huệ 6

2 Hoài Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM MÔN VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ IX NĂM 2022

NỘI DUNG

ĐỐI KHÁNG THI QUYỀN ĐỐI LUYỆN
TT ĐƠN VỊ VĐV

ĐIỂM HẠNG CÂN NAM

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HẠNG

9

9

116 4

121 3

1 Tây Sơn

Số VĐV (Đơn vị) tham gia

ĐIỂM HẠNG CÂN NỮ NAM NỮ



TK TK BK

48 51 54 57 60 64 68 72 76 42 45 48 51 54 57 60 64 ND1 ND2 ND3 ND4 ND1 ND2 ND3 ND4 TK BK BK

NỘI DUNG

ĐỐI KHÁNG THI QUYỀN ĐỐI LUYỆN
TT ĐƠN VỊ VĐV

ĐIỂM HẠNG CÂN NAM
TỔNG HẠNG

ĐIỂM HẠNG CÂN NỮ NAM NỮ

Nguyễn Thị Lệ 6

Trần Thị Mỹ Đường 4

Lê Thị Yến Khoa 4

La Thị Trụ 10

Tào Xuân Thiện 4

Nguyễn Đình Hải 4

Lê Văn Thành 1

Hồ Xuân Quang 4

Đặng Quốc Duy 10

Nguyễn Phan Đình Tổng 4

Võ Thành Đạt 4

Võ Chí Thành 6

Lê Giáp 6

Võ Thị Xuân Hồng 10

Thái Thị Hồng Mơ 6

Võ Thị Hồng Thúy

Nguyễn Hoàng Lâm 4

Phạm Xuân Huy 2

Võ Thanh Khang 2

Đỗ Thị Thùy Linh 

Nguyễn Anh Trường

Võ Thị Xuân Hồng 

Thái Thị Hồng Mơ

Bạch Thị Thanh Hiện 4

Nguyễn Thị Hiền 1

Trần Thị Cầm 4

Nguyễn Thị Mỵ 4

Mai Tố Tâm 4

Trương Đình Cang 10

Mai Tấn Tài 4

Nguyễn Đình Hưng 1

Lê Đức Trọng 1

Huỳnh Thịnh Tài 4

Phan Thị Thanh Nhàn 2

Trần Thanh Thắng

Ng Hồng Phương Thảo 4

Nguyễn Mai Anh 1

4 Quy Nhơn

6

2 Hoài Nhơn

3 Phù Cát

121 3

39 6

6

130 1



TK TK BK

48 51 54 57 60 64 68 72 76 42 45 48 51 54 57 60 64 ND1 ND2 ND3 ND4 ND1 ND2 ND3 ND4 TK BK BK

NỘI DUNG

ĐỐI KHÁNG THI QUYỀN ĐỐI LUYỆN
TT ĐƠN VỊ VĐV

ĐIỂM HẠNG CÂN NAM
TỔNG HẠNG

ĐIỂM HẠNG CÂN NỮ NAM NỮ

Đoàn Thị Thu Hiền 1

Lê Huỳnh Tuyên Thuyên 1

Phạm Ngọc Hiền 4

Phan Tú Quyên 4

Đoàn Thị Hải 4

Nguyễn Chương Khoa 1

Đoàn Quốc Hậu 1

Trần Văn Toàn 6

Hà Minh Thảo 1

Phạm Hoàng Khang 4

Đinh Lê Khánh Dương

Trần Văn Hiếu 6

Trần Thanh Phong 4

Lê Thế Long 10

Mai Thanh Tuấn 10

Nguyễn Hữu Phước 6

Phạm Tường Khánh 6

Lê Quốc Huy 10

Phạm Thị Hằng 10

Nguyễn Thị Thanh Quý 

Phạm Thị Diễm Quỳnh 2

Tô Thị Ngọc Huyền 4

Lê Trung Phụng

Nguyễn Nhật Duy

Phan Tuấn Anh

Nguyễn Minh Thao

Trương Quốc Huy

Nguyễn Thanh Tuấn 

Lê Trung Tâm 6

Thái Văn Thiện 4

Ngô Trung Nhân 4

Đặng Thị Kim Qui 1

Đinh Thị Bích Thủy 10

Đỗ T Diễm Quỳnh 4

Lê Võ Lâm Trường 1

Trần Minh Trí 1

Lê Thanh Tín 10

5 Phù Mỹ

6 An Nhơn

4 Quy Nhơn

15

15

130 1

29 7

126 2



TK TK BK

48 51 54 57 60 64 68 72 76 42 45 48 51 54 57 60 64 ND1 ND2 ND3 ND4 ND1 ND2 ND3 ND4 TK BK BK

NỘI DUNG

ĐỐI KHÁNG THI QUYỀN ĐỐI LUYỆN
TT ĐƠN VỊ VĐV

ĐIỂM HẠNG CÂN NAM
TỔNG HẠNG

ĐIỂM HẠNG CÂN NỮ NAM NỮ

Bùi Trần Quốc Dũng 10

Đỗ Văn Thiện Ngân 6

Võ Quốc Lực 6

Nguyễn Thanh Hải 10

Nguyễn Thế Quyền 10

Đinh Thành Nhân 4

Nguyễn T Tuyết Nhung 10

Nguyễn Thị Minh Thư 10

Nguyễn Thị Thanh Thảo 10

Nguyễn Thị Bích Ngân 10

Bùi Trần Mỹ Kiều 10

Dương Thị Diễm

Nguyễn Ngọc Sĩ Nguyên 2

Đinh Thị Bích Ngọc 4

Trần Thanh Thông

Phan Thành Nhân

Võ Lâm Hổ

Trần Thanh Thông

Phan Thành Nhân

Võ Lâm Hổ

Trần Minh Trung 4

Trần Thị Lệ Giang 1

Trần Như Quỳnh 10

Huỳnh Thị Thanh Hiền 1

Nguyễn Thị Mỹ Diên 6

Nguyễn Hà Thị Hoa 4

Huỳnh N T Vàng Đô 6

Lê Thanh Sang 1

Nguyễn Gia Bảo 6

Đặng Nguyễn Tin 1

Trần Võ Thùy Dung 6

Phan Nguyễn Kiều My 4

Đặng Thị Diễm Hằng

Nguyễn Hoàng Duy Phú 6

Trần Gia Huy 6

Nguyễn Tiến Phát 10

Thái Ngọc Trọng 108 Tuy Phước

3

6 An Nhơn

Vĩnh Thạnh7

9

26 8

97 5

126 2



TK TK BK

48 51 54 57 60 64 68 72 76 42 45 48 51 54 57 60 64 ND1 ND2 ND3 ND4 ND1 ND2 ND3 ND4 TK BK BK

NỘI DUNG

ĐỐI KHÁNG THI QUYỀN ĐỐI LUYỆN
TT ĐƠN VỊ VĐV

ĐIỂM HẠNG CÂN NAM
TỔNG HẠNG

ĐIỂM HẠNG CÂN NỮ NAM NỮ

Nguyễn T T Long Lanh 4

Võ Thị Ngọc Bính 6

Nguyễn Lâm Tâm Như 6

Nguyễn Thị Thúy Diễm 4

Nguyễn Tiến Phát

Nguyễn Viết Khang

Nguyễn Lê Toàn

Thái Ngọc Trọng

Hồ Ngọc Bảo An

Nguyễn Khang Hy

I II III IV ĐH

10 6 4 2 1

15 9 6 3 2

15

6

8 Tuy Phước

Quyền ND4: Roi Thái sơn hoặc Bát Quái côn + Bài tự chọn binh khí ngắn hoặc Quyền tay không.

Số đơn vị tham gia: 

Số vận động viên: 

Số vận động viên nam: 

Số vận động viên nữ: 

Quyền ND1: Ngọc trản quyền hoặc Lão mai quyền + Bài tự chọn binh khí 

ĐỒNG ĐỘI (ĐỐI LUYỆN)

NỘI DUNG THI ĐẤU
ĐIỂM

Quyền ND2: Lão hổ thượng sơn hoặc Hùng kê quyền + Bài tự chọn binh khí

CÁ NHÂN Quyền ND3: Phong hoa đao hoặc Thanh long độc kiếm + Bài tự chọn binh khí dài hoặc Quyền tay không

97 5












